
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Dân tộc Nguyên nhân nghèo Ghi chú

1 K' Sở 08/02/1964  Tân Thượng 1 Cơ - ho Không có lao động

2 K' Tèm 15/08/1968 Tân Thượng 2 Cơ - ho Bệnh tật

3 K' Pẻo 01/01/1965 Tân Thượng 2 Cơ - ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

4 Ka Kều 02/02/1965 Tân Thượng 2 Cơ - ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

5 Ka Bé 13/07/1995 Tân Thượng 2 Cơ - ho Bệnh tật

6 Quách Trường Quynh 25/12/1976 Tân Thượng 2 Mường Bệnh tật

7 Ka Phương 30/06/1993
Tân Thượng 2 Cơ - ho

Thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, 

nhà ở khó khăn

8 Đa Krong Song 02/02/1998
Tân Thượng 2 Cơ - ho

Thiếu vốn, thiếu đất sản xuất,

nhà ở khó khăn

9 K' Brêm 03/01/1980 Tân Thượng 3 Cơ - ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

10 Ka Jong 01/01/1960 Tân Thượng 3 Cơ - ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

11 Ka Mêr 01/01/1965 Tân Thượng 3 Cơ - ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

12 K' Duy 01/01/1985 Tân Thượng 3 Cơ - ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

13 K' Mêm 01/01/1970 Tân Lâm 4 Kơ ho Bệnh tật (chạy thận)

14 Ka Rếp 01/01/1968  Tân Lâm 4 Kơ ho Bệnh tật (chạy thận)

15 Nguyễn Ngọc Tân 02/09/1967  Tân Lâm 5 Kinh Bệnh tật (bệnh ung thư)

16 Nguyễn Văn Thiều 14/02/1985  Tân Lâm 5 Kinh
Thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, 

nhà đông con

17 Quách Thị Sình 13/03/1966  Tân Lâm 5 Mường Thiếu vốn, thiếu đất sản xuất

18 Phạm Hoành Sơn 01/01/1957  Tân Lâm 9 Kinh Già, bệnh tật

19 Vũ Thị Hờn 12/04/1928 Tân Lâm 9 Kinh Già neo đơn

20 Bùi Thị Hằng 23/05/1983 Tân Lâm 9 Kinh Thiếu đất sản xuất, bệnh tật

21 Lê Văn Ngọc 15/07/1957  Tân Lâm10 Kinh Già bệnh tật
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22 Lê Văn Thông 01/01/1967  Tân Lâm10 Kinh Già bệnh tật

23 K' Bàng 01/01/1949 Thôn 1 Mạ Thiếu đất sản xuất

24 K' Bus 10/03/1992 Thôn 1 Mạ Thiếu đất sản xuất

25 K' Manh 11/18/1981 Thôn 1 Mạ Thiếu đất sản xuất

26 Ka Ẹ 01/01/1971 Thôn 2 Mạ Thiếu đất sản xuất

27 Ka Him 30/04/1993 Thôn 2 Mạ Thiếu đất sản xuất

28 Ka Dinh 10/10/1969 Thôn 2 Mạ Thiếu đất sản xuất

29 K' Tiêu 01/09/1986 Thôn 2 Mạ Thiếu đất sản xuất

30 Ka Mai 10/02/1991 Thôn 2 Mạ Bị bệnh, rủi ro về xã hội

31 K' Bróc 01/01/1963 Thôn 3 Mạ Thiếu đất sản xuất

32 K' Pài 12/01/1961 Thôn 3 Mạ Thiếu đất sản xuất

33 K' Hùng 01/01/1980 Thôn 3 Mạ Thiếu đất sản xuất

34 Ka Rời 01/01/1958 Thôn 3 Mạ Thiếu đất sản xuất

35 K' Nga 01/01/1948 Thôn 3 Mạ Không có lao động

36 K' Brựt 02/04/1994 Thôn 3 Cơ ho Không có vốn sản xuất, kinh doanh

37 Ka Roi 01/01/1982 Thôn 4 Mạ Thiếu đất sản xuất

38 Ka Jớt 01/01/1977 Thôn 4 Mạ Thiếu đất sản xuất

39 Ka Glàng 01/01/1969 Thôn 4 Mạ Không có vốn sản xuất, kinh doanh

40 K' Srài 03/02/1963 Thôn 5 Mạ Thiếu đất sản xuất

41 Ka Griểu 09/08/1988 Thôn 5 Mạ Thiếu đất sản xuất

42 K' Gú 01/01/1945 Thôn 5 Mạ Không có lao động

43 Ngân Đức Nghị 05/04/1982 Thôn 5 Thái Không có vốn sản xuất, kinh doanh

44 Danh Hậu 30/12/1992 Thôn 5 Khơ me Thiếu đất sản xuất

45 Ma Thị Nhật 26/10/1975 Thôn 5 Tày Thiếu đất sản xuất


